
	ĐỀ SỐ 01
	ĐỀ THI MINH HỌA THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	 (Đề thi có 04 trang)

	Môn thi thành phần: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề


	Họ và tên thí sinh………………………………………………………
Số báo danh…………………………………………………………….
	Mã đề: 001


Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol/1; 1 u = 931,5 MeV/c2.
_____________________________________________________________________________________
ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng:
A. Nhiễu xạ ánh sáng.



B. Tán sắc ánh sáng.
C.Giao thoa ánh sáng.



D. Khúc xạ ánh sáng.
Câu 2: Sản phẩm của phân hạch hạt nhân U235 là các hạt nhân phóng xạ:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 3: Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng
A. Thay đổi, phụ thuộc khoảng cách nguồn sáng xa hay gần.
B. Có giá trị không đổi chỉ khi ánh sáng truyền trong chân không.
C. Thay đổi tùy theo ánh sáng truyền trong môi trường nào.
D. Không thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách nguồn sáng xa hay gần.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hạt electron là hạt mang điện tích âm, có độ lớn 
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B. Hạt electron là hạt có khối lượng 
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C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm electron để trở thành ion.
D. Electron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác.
Câu 5: Cho đoạn mạch xoay chiểu RLC nối tiếp có hệ số công suất cực đại. Hệ thức nào sau đây không đúng?
P = UI.


B. 
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C. Z = R


D. 
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Câu 6: Tần số góc của dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng được xác định bởi biểu thức
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Câu 7: Công của dòng điện có đơn vị là
A. J/s.


B. kWh.


C. W.



D. kVA.

Câu 8: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 . Tần số dao động riêng của mạch là:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U, tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp, L là cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến giá trị Co thì điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại 2U. Hệ thức liên hệ giữa điện trở R, càm kháng ZL và dung kháng Z​C là:
A. 
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B. 
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C. 
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Câu 10: Vật thật qua thấu kính mỏng cho ảnh ảo lớn hơn vật. Gọi O là quang tâm của thấu kính và F là tiêu điểm vật chính của thấu kính. Nhận định nào sau đây là đúng:
A. Đó là thấu kính phân kỳ.


B. Đó là thấu kính hội tụ và vật nằm ngoài khoảng OF.

C. Đó là thấu kính hội tụ và vật nằm trong khoảng OF.
D. Vật ở xa thấu kính hơn so với ảnh.

Câu 11: Khi đặt vào hai đầu một cuộn dây một điện áp không đổi có độ lớn bằng U hoặc một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại bằng 2U thì công suất tiêu thụ của cuộn dây bằng nhau. Tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây là:
A. 1.


B. 
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Câu 12: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu cuộn cảm thuần có đột ự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng
A. 
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D. 0.

Câu 13: Kết luận nào sau đây là sai?
A. Tia hồng ngoại và tử ngoại có thể dùng để sấy sản phẩm nông nghiệp, tia X có thể dùng để kiểm tra khuyết tật của sản phẩm công nghiệp.

B. Quang phổ liên tục pphuj thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát, quang phổ vạch phát xạ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn phát.

C. Người ta thường dùng tia hồng ngoại để điều khiển từ xa các thiết bị điện từ.

D. Tia tử ngoại bị hấp thụ mạnh.

Câu 14: Cường độ dòng điện xoay chiều luôn luôn trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch khi:
A. Đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp.


B. Đoạn mạch chỉ có tụ điện C.

C. Đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp.


D. Đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp.
Câu 15: Một sóng âm có tần số f lần lượt truyền trong nước, nhôm và không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v3. So sánh tốc độ sóng âm trong ba môi trường này thì:
A. 
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D. 
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Câu 16: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 
[image: image34.wmf]2C
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 từ A đến B là 4 mJ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là:
A. 2 V.


B. 2000 V.


C. -8 V.

D. -2000 V.

Câu 17: Tia hồng ngoại có khả năng:
A. Giao thoa và nhiễu xạ.




B. Ion hóa không khí mạnh.

C. Đâm xuyên manh.




D. Kích thích một số chất phát quang.
Câu 18: Gọi năng lượng của photon ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng vàng lần lượt là: 
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 Sắp xếp chúng theo thứ tự năng lượng giảm dần là:
A. 
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B. 
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Câu 19: Để có thể xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại:
A. Sóng trung.

B. Sóng ngắn.


C. Sóng dài.


D. Sóng cực ngắn.

Câu 20: Một vật nhỏ dao động theo phương trình 
[image: image42.wmf](
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 Gọi T là chu kì dao động của vật. Pha của vật dao động tại thời điểm t = T/3 là:
A. 0 rad.


B. 
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-p

rad.


C. 
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Câu 21: Chọn đáp án sai. Một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định U vào hai đầu đoạn mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R (không đổi), tụ điện C, cuộn dây cảm thuần L. Khi xảy ra cộng hưởng điện thì:
A. 
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B. Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm bằng điện áp cực đại hai đầu tụ điện.

C. Công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại.

D. Hệ số công suất 
[image: image47.wmf]cos1.
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Câu 22: Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một điện tích 
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 giữa hai cực bên trong một nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện này là:
A. 9 V.


B. 10 V.


C. 12 V.


D. 15 V.

Câu 23: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Biết trong thời gian 20s thì vật thực hiện được 50 dao động toàn phần và vận tốc cực đại bằng 
[image: image49.wmf]20

p

 cm/s. Nếu chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì phương trình dao động của vật là:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 24: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp, ngược pha nhau, cùng biên độ a, bước sóng là 10 cm. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách A, B những đoạn 25 cm, 35 cm sẽ dao động với biên độ bằng:
A. 0.


B. a.



C. 
[image: image54.wmf]a2.

 


D. 2a.

Câu 25: Vật nhỏ của con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 2,5 Hz, mốc thế năng tại vị trí vật cân bằng. Khi vật có li độ x = 1,2 cm thì tỉ số giữa động năng và cơ năng là 0,96. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động bằng:
A. 75 cm/s.


B. 90 cm/s.


C. 60 cm/s.


D. 45 cm/s.

Câu 26: Hiệu điện thế giữa hai anôt và catôt của một ống tia Rơnghen là 200 kV. Bước sóng ngắn nhất của tia Rơnghen mà ống đó có thể phát ra:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 27: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cùng pha cách nhau 8 cm tạo ra sóng nước với bước sóng 0,8 cm. Điểm C trên mặt nước sao cho ABC là một tam giác đều, Điểm M nằm trên trung trực của AB dao động cùng pha với C cách C một khoảng gần nhất là:
A. 0,84 cm.


B. 0,94 cm.


C. 0,81 cm.


D. 0,91 cm.

Câu 28: Một người có điểm cực cận cách mắt 100 cm để nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo sát mắt một kính
A. Hội tụ có tiêu cự 20 cm.


B. Phân kì có tiêu cự 20 cm.

C. Hội tụ có tiêu cự 
[image: image59.wmf]100
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D. Phân kì có tiêu cự 
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Câu 29: Một đoạn mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động 
[image: image61.wmf]12V,
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 điện trở trong 
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 mạch ngoài gồm điện trở 
[image: image63.wmf]1
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 mắc nối tiếp với điện trở R. Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất là:
A. 20 W.


B. 25 W.


C. 14,4 W.


D. 12 W.

Câu 30: Đoạn mạch xoay chiểu MN gôm hai đoạn mạch mắc nối tiếp: Đoạn MP gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn PN chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image64.wmf]0,8
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 Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức 
[image: image65.wmf](
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 Điện áp hiệu dụng UMP không phụ thuộc giá trị của biến trở R thì điện dung của tụ điện là:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 31: Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nới tiêu thụ bằng đường dây tải điện 1 pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây tải là 220 V thì hiệu suất truyền tải là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây có giá trị gần nhất là:
A. 420 V.


B. 330 V.


C. 460 V.


D. 360 V.

Câu 32: Nguồn điện với suất điện động 
[image: image70.wmf]x

, điện trở r mắc nối tiếp với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện trong mạch là 2A. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là:
A. 4 A.


B. 1,5 A.


C. 2 A.



D. 3 A.

Câu 33: Các mức năng lượng của trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức 
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 (với n = 1, 2, 3,…). Ở trạng thái dừng này, electron trong nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính 
[image: image72.wmf]2
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 với r0 là bán kính Bo. Nếu một nguyên tử hiđrô hấp thụ một photon có năng lượng 2,856 eV thì bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử đó sẽ tăng lên
A. 2,25 lần.

B. 6,25 lần.


C. 4,00 lần.


D. 9,00 lần.
Câu 34: Cho đoạn mạch gồm điện trở, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt điện áp 
[image: image73.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện lần lượt là 13 V, 13 V, 65 V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng;
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 35: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây N là một điểm nút, B là một điểm bụng gần N nhất, NB = 25 cm, gọi C là một điểm trên NB có biên độ 
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 Khoảng cách NC là:
A. 50/3 cm.


B. 40/3 cm.


C. 50 cm.

D. 40 cm.

Câu 36: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được quãng đường S thì sóng truyền thêm được quãng đường 35 cm. Giá trị S bằng:
A. 24 cm.


B. 25 cm.


C. 56 cm.

D. 35 cm.

Câu 37: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa trên cùng một trục Ox có phương trình: 
[image: image79.wmf](
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 Phương trình dao động tổng hợp 
[image: image80.wmf](
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 Biết 
[image: image81.wmf]2
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 Cặp giá trị nào của A2 và 
[image: image82.wmf]j

 sau đây là đúng?
A. 
[image: image83.wmf]33cm

 và 0.

B. 
[image: image84.wmf]23cm

 và 
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C. 
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và 
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D. 
[image: image88.wmf]23cm

 và 0.

Câu 38: Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image89.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở 
[image: image90.wmf]R90,
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 cuộn dây không thuần cảm có điện trở 
[image: image91.wmf]r10
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 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. M là điểm nối giữa điện trở R và cuộn dây. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng U1; khi 
[image: image92.wmf]1
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 thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại bằng U2. Tỉ số 
[image: image93.wmf]2
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 bằng:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 39: Cho proton có động năng 
[image: image98.wmf]p
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bắn phá hạt nhân Liti 
[image: image99.wmf]7
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 đứng yên. Sau phản ứng xuất hiện hai hạt X giống nhau, có cùng động năng và có phương chuyển động hợp với phương chuyển động của proton góc 
[image: image100.wmf]j

 như nhau. Cho biết mp = 1,0073u; mLi =7,0142u; mX = 4,0015u; 1u = 931,5
[image: image101.wmf]2
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 Coi phản ứng không kèm theo phóng xạ gamma giá trị của góc 
[image: image102.wmf]j

 là:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 40: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm và phản xạ âm, phát ra âm với công suất không đổi. Trên tia Ox theo thứ tự có ba điểm A, B, C sao cho OC = 4 OA. Biết mức cường độn âm tại B là 2 B, tổng mức cường độ âm tại A và C là 4 B. Nấu AB = 20 m thì
A. BC = 40 m.

B. BC = 80 m.


C. BC = 30 m.

D. BC = 20 m.
	ĐỀ SỐ 01
	ĐỀ THI MINH HỌA THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	 (Đề thi có 04 trang)

	Môn thi thành phần: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề


	Họ và tên thí sinh………………………………………………………
Số báo danh…………………………………………………………….
	Mã đề: 001


Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol/1; 1 u = 931,5 MeV/c2.
_____________________________________________________________________________________
ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng:
A. Nhiễu xạ ánh sáng.



B. Tán sắc ánh sáng.
C.Giao thoa ánh sáng.



D. Khúc xạ ánh sáng.
Câu 1. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Chùm sáng tách thành nhiều chùm sags có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng.
· Chọn đáp án B
Câu 2: Sản phẩm của phân hạch hạt nhân U235 là các hạt nhân phóng xạ:
A. 
[image: image107.wmf]+
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B. 
[image: image108.wmf]a

 



C. 
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D. 
[image: image110.wmf]g

 
Câu 2. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Phản ứng phân hạch 
[image: image111.wmf](
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[image: image112.wmf]Þ

 Sản phẩm của phân hạch của hạt nhân U235 là các hạt nhân phóng xạ 
[image: image113.wmf]g

 .
· Chọn đáp án D
Câu 3: Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng
A. Thay đổi, phụ thuộc khoảng cách nguồn sáng xa hay gần.
B. Có giá trị không đổi chỉ khi ánh sáng truyền trong chân không.
C. Thay đổi tùy theo ánh sáng truyền trong môi trường nào.
D. Không thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách nguồn sáng xa hay gần.
Câu 3. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng không thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách nguồn xa hay gần
· Chọn đáp án D
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hạt electron là hạt mang điện tích âm, có độ lớn 
[image: image114.wmf]19
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B. Hạt electron là hạt có khối lượng 
[image: image115.wmf]31
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C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm electron để trở thành ion.
D. Electron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác.
Câu 4. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Electron có thể chuyển động từ vật này sang vật khác.
· Chọn đáp án D
Câu 5: Cho đoạn mạch xoay chiểu RLC nối tiếp có hệ số công suất cực đại. Hệ thức nào sau đây không đúng?
P = UI.


B. 
[image: image116.wmf]LC
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C. Z = R


D. 
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Câu 5. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Hệ số công suất cực đại 
[image: image118.wmf]LC
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· Chọn đáp án B
Câu 6: Tần số góc của dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng được xác định bởi biểu thức

[image: image119.wmf]1
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B. 
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LC

p

 


C. 
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D. 
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Câu 6. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Tần số góc của dao động điện từ 
[image: image123.wmf]1
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· Chọn đáp án A
Câu 7: Công của dòng điện có đơn vị là
A. J/s.


B. kWh.


C. W.



D. kVA.
Câu 7. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Công của dòng điện có đơn vị kWh.
· Chọn đáp án B
Câu 8: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image124.wmf]1
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 và tụ điện có điện dung 
[image: image125.wmf]4
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 . Tần số dao động riêng của mạch là:
A. 
[image: image126.wmf]6
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B. 
[image: image127.wmf]6
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C. 
[image: image128.wmf]5
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D. 
[image: image129.wmf]5

5.10Hz.

p

 
Câu 8. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Tần số dao động riêng của mạch là 
[image: image130.wmf]5
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· Chọn đáp án C
Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U, tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp, L là cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến giá trị Co thì điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại 2U. Hệ thức liên hệ giữa điện trở R, càm kháng ZL và dung kháng Z​C là:
A. 
[image: image131.wmf]0
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 9. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Thay đổi C để điện áp ở hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại
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Lại có 
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· Chọn đáp án C
Câu 10: Vật thật qua thấu kính mỏng cho ảnh ảo lớn hơn vật. Gọi O là quang tâm của thấu kính và F là tiêu điểm vật chính của thấu kính. Nhận định nào sau đây là đúng:
A. Đó là thấu kính phân kỳ.



B. Đó là thấu kính hội tụ và vật nằm ngoài khoảng OF.
C. Đó là thấu kính hội tụ và vật nằm trong khoảng OF.

D. Vật ở xa thấu kính hơn so với ảnh.
Câu 10. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Ảnh là ảnh ảo và lớn hơn vật 
[image: image137.wmf]Þ

 Đậy là thấu kính hội tụ và nằm trong OF.
· Chọn đáp án C
Câu 11: Khi đặt vào hai đầu một cuộn dây một điện áp không đổi có độ lớn bằng U hoặc một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại bằng 2U thì công suất tiêu thụ của cuộn dây bằng nhau. Tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây là:
A. 1.


B. 
[image: image138.wmf]1
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C. 
[image: image139.wmf]3

 



D. 
[image: image140.wmf]2

 
Câu 11. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Khi đặt vào hai đầu một cuộn dây một điện áp không đổi có độ lớn bằng 
[image: image141.wmf]1
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Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại bằng 
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Ta có 
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1212LL

22

L

L

2Ur

coscosII4rrZZ3r3.

Z

rZ

j=jÛ==Û=+Û=®=

+


· Chọn đáp án C
Câu 12: Đặt điện áp 
[image: image144.wmf](
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 vào hai đầu cuộn cảm thuần có đột ự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng
A. 
[image: image145.wmf]0
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B. 
[image: image146.wmf]0

U

2L

w

 


C. 
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D. 0.
Câu 12. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ UL  luôn sớm pha hơn i một góc 
[image: image148.wmf]2
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 rad.
Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại 
[image: image149.wmf]i0.
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· Chọn đáp án D
Câu 13: Kết luận nào sau đây là sai?
A. Tia hồng ngoại và tử ngoại có thể dùng để sấy sản phẩm nông nghiệp, tia X có thể dùng để kiểm tra khuyết tật của sản phẩm công nghiệp.
B. Quang phổ liên tục pphuj thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát, quang phổ vạch phát xạ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn phát.
C. Người ta thường dùng tia hồng ngoại để điều khiển từ xa các thiết bị điện từ.
D. Tia tử ngoại bị hấp thụ mạnh.
Câu 13. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Tia hồng ngoại dùng để sấy sảm phẩm nông nghiệp, còn tia hồng ngoại không có ứng dụng này.
· Chọn đáp án A
Câu 14: Cường độ dòng điện xoay chiều luôn luôn trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch khi:
A. Đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp.


B. Đoạn mạch chỉ có tụ điện C.
C. Đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp.


D. Đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp.
Câu 14. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Cường độ dòng điện xoay chiều luôn luôn trễ pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch khi trong đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp.
· Chọn đáp án C
Câu 15: Một sóng âm có tần số f lần lượt truyền trong nước, nhôm và không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v3. So sánh tốc độ sóng âm trong ba môi trường này thì:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 15. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Môi trường có phần tử vật chất càng lớn thì tốc độ sóng âm cằng cao 
[image: image154.wmf]213
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· Chọn đáp án C
Câu 16: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 
[image: image155.wmf]2C
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 từ A đến B là 4 mJ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là:
A. 2 V.


B. 2000 V.


C. -8 V.

D. -2000 V.
Câu 16. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là 
[image: image156.wmf]AB

A

u2000V.

q

==-

 
· Chọn đáp án D
Câu 17: Tia hồng ngoại có khả năng:
A. Giao thoa và nhiễu xạ.




B. Ion hóa không khí mạnh.
C. Đâm xuyên manh.




D. Kích thích một số chất phát quang.
Câu 17. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Tia hồng ngoại có khả năng giao thoa và nhiễu xạ.
· Chọn đáp án A
Câu 18: Gọi năng lượng của photon ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng vàng lần lượt là: 
[image: image157.wmf]Ð

,

e

 
[image: image158.wmf]L
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 Sắp xếp chúng theo thứ tự năng lượng giảm dần là:
A. 
[image: image160.wmf]LVÐ
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B. 
[image: image161.wmf]VLÐ
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C. 
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D. 
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Câu 18. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Bước sóng càng nhỏ thì năng lượng càng lớn 
[image: image164.wmf]LVÐ
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· Chọn đáp án A
Câu 19: Để có thể xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại:
A. Sóng trung.

B. Sóng ngắn.


C. Sóng dài.


D. Sóng cực ngắn.
Câu 19. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại sóng cực ngắn.
· Chọn đáp án D
Câu 20: Một vật nhỏ dao động theo phương trình 
[image: image165.wmf](
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 Gọi T là chu kì dao động của vật. Pha của vật dao động tại thời điểm t = T/3 là:
A. 0 rad.


B. 
[image: image166.wmf]/3

-p

rad.


C. 
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D. 
[image: image168.wmf]/3
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Câu 20. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Tại thời điểm 
[image: image169.wmf]T2
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· Chọn đáp án D
Câu 21: Chọn đáp án sai. Một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định U vào hai đầu đoạn mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R (không đổi), tụ điện C, cuộn dây cảm thuần L. Khi xảy ra cộng hưởng điện thì:
A. 
[image: image170.wmf]2
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B. Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm bằng điện áp cực đại hai đầu tụ điện.
C. Công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại.
D. Hệ số công suất 
[image: image171.wmf]cos1.
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Câu 21. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì 
[image: image172.wmf]2
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· Chọn đáp án A
Câu 22: Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một điện tích 
[image: image173.wmf]2
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 giữa hai cực bên trong một nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện này là:
A. 9 V.


B. 10 V.


C. 12 V.


D. 15 V.
Câu 22. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Suất điện động của nguồn điện là 
[image: image174.wmf]A
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· Chọn đáp án C
Câu 23: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Biết trong thời gian 20s thì vật thực hiện được 50 dao động toàn phần và vận tốc cực đại bằng 
[image: image175.wmf]20
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 cm/s. Nếu chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì phương trình dao động của vật là:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image179.wmf]x4cos5tcm
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Câu 23. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Trong thời gian 20 s thì vật thực hiện được 50 dao động toàn phần

[image: image180.wmf]t2
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Biên độ dao động của vật là 
[image: image181.wmf]max
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Gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm 
[image: image182.wmf]0
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Phương trình dao động của vật là 
[image: image183.wmf]x4cos5tcm.
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· Chọn đáp án D
Câu 24: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp, ngược pha nhau, cùng biên độ a, bước sóng là 10 cm. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách A, B những đoạn 25 cm, 35 cm sẽ dao động với biên độ bằng:
A. 0.


B. a.



C. 
[image: image184.wmf]a2.

 


D. 2a.
Câu 24. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Ta có BM – AM = 10 cm 
[image: image185.wmf]M
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 dao động với biên độ cực đại bằng 2a.
· Chọn đáp án D
Câu 25: Vật nhỏ của con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 2,5 Hz, mốc thế năng tại vị trí vật cân bằng. Khi vật có li độ x = 1,2 cm thì tỉ số giữa động năng và cơ năng là 0,96. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động bằng:
A. 75 cm/s.


B. 90 cm/s.


C. 60 cm/s.


D. 45 cm/s.
Câu 25. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Khi 
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Tốc độ trung bình của vật một chu kì là 
[image: image187.wmf]tb
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· Chọn đáp án C
Câu 26: Hiệu điện thế giữa hai anôt và catôt của một ống tia Rơnghen là 200 kV. Bước sóng ngắn nhất của tia Rơnghen mà ống đó có thể phát ra:
A. 
[image: image188.wmf]11
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B. 
[image: image189.wmf]12
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C. 
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D. 
[image: image191.wmf]12
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Câu 26. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Ta có: 
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· Chọn đáp án B
Câu 27: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cùng pha cách nhau 8 cm tạo ra sóng nước với bước sóng 0,8 cm. Điểm C trên mặt nước sao cho ABC là một tam giác đều, Điểm M nằm trên trung trực của AB dao động cùng pha với C cách C một khoảng gần nhất là:
A. 0,84 cm.


B. 0,94 cm.


C. 0,81 cm.


D. 0,91 cm.
Câu 27. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ 
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Phương trình dao động tại C (AC = CB = 8cm): 
[image: image194.wmf]C
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Phương trình dao động của M trên đường trung trực d1 = d2 = AM: 
[image: image195.wmf]M
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M cùng pha với C 
[image: image196.wmf]2.AM
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Nếu 
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Do đó, điểm M gần nhất ứng với k = 9 hoặc k = 11:
Với k = 9 
[image: image199.wmf]2222
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Với k = 11 
[image: image200.wmf]2222
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[image: image201.wmf]Þ

 Với k = 11, điểm M cùng pha và gần C nhất: CM = 0,91 cm.
· Chọn đáp án D
Câu 28: Một người có điểm cực cận cách mắt 100 cm để nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo sát mắt một kính
A. Hội tụ có tiêu cự 20 cm.


B. Phân kì có tiêu cự 20 cm.
C. Hội tụ có tiêu cự 
[image: image202.wmf]100
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D. Phân kì có tiêu cự 
[image: image203.wmf]100

cm.

3

 
Câu 28. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ 
[image: image204.wmf]d.d25.100
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 nên cần đeo kính hội tụ.
· Chọn đáp án A
Câu 29: Một đoạn mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động 
[image: image205.wmf]12V,
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 điện trở trong 
[image: image206.wmf]r2,5
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 mạch ngoài gồm điện trở 
[image: image207.wmf]1
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 mắc nối tiếp với điện trở R. Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất là:
A. 20 W.


B. 25 W.


C. 14,4 W.


D. 12 W.
Câu 29. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ 
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Áp dụng cosi: 
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Khi 
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· Chọn đáp án D
Câu 30: Đoạn mạch xoay chiểu MN gôm hai đoạn mạch mắc nối tiếp: Đoạn MP gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn PN chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image211.wmf]0,8
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 Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức 
[image: image212.wmf](
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 Điện áp hiệu dụng UMP không phụ thuộc giá trị của biến trở R thì điện dung của tụ điện là:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 30. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ 
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)

22

C

LMP

22

2

LLC

LC

2

C

U.ZR

U

Z80;U

Z2ZZ

RZZ

1

ZR

+

=W==

-

+-

+

+

 
Để UMP không phụ thuộc vào R thì
[image: image218.wmf]2
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· Chọn đáp án B
Câu 31: Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nới tiêu thụ bằng đường dây tải điện 1 pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây tải là 220 V thì hiệu suất truyền tải là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây có giá trị gần nhất là:
A. 420 V.


B. 330 V.


C. 460 V.


D. 360 V.
Câu 31. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Gọi P1, P2 là công suất nguồn phát, Pt là công suất nơi tiêu thụ.
Do công suất nới tiêu thụ không đổi nên ta có: 
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Lại có: 
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Từ (1) và (2) 
[image: image221.wmf]211
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· Chọn đáp án D
Câu 32: Nguồn điện với suất điện động 
[image: image222.wmf]x

, điện trở r mắc nối tiếp với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện trong mạch là 2A. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là:
A. 4 A.


B. 1,5 A.


C. 2 A.



D. 3 A.
Câu 32. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ 
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· Chọn đáp án B
Câu 33: Các mức năng lượng của trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức 
[image: image224.wmf](
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 (với n = 1, 2, 3,…). Ở trạng thái dừng này, electron trong nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính 
[image: image225.wmf]2

no

rnr,

=

 với r0 là bán kính Bo. Nếu một nguyên tử hiđrô hấp thụ một photon có năng lượng 2,856 eV thì bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử đó sẽ tăng lên
A. 2,25 lần.

B. 6,25 lần.


C. 4,00 lần.


D. 9,00 lần.
Câu 33. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Giả sử Hydro đang ở trạng thái n hấp thụ proton và chuyển lên mức m:
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 (m > n và n, m nguyên)
Sử dụng máy tính, được n = 5, m =2
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· Chọn đáp án B
Câu 34: Cho đoạn mạch gồm điện trở, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt điện áp 
[image: image228.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện lần lượt là 13 V, 13 V, 65 V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng;
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 34. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ 
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 cuộn dây có trở kháng r
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· Chọn đáp án D
Câu 35: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây N là một điểm nút, B là một điểm bụng gần N nhất, NB = 25 cm, gọi C là một điểm trên NB có biên độ 
[image: image237.wmf]B
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 Khoảng cách NC là:
A. 50/3 cm.


B. 40/3 cm.


C. 50 cm.


D. 40 cm.
Câu 35. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ 
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· Chọn đáp án A
Câu 36: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được quãng đường S thì sóng truyền thêm được quãng đường 35 cm. Giá trị S bằng:
A. 24 cm.


B. 25 cm.


C. 56 cm.


D. 35 cm.
Câu 36. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Ta có: 
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Quãng đường truyền sóng: 
[image: image241.wmf]35T
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Quàng đường dao động: S = 7.2A = 14A = 14.4 = 56 cm.
· Chọn đáp án C
Câu 37: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa trên cùng một trục Ox có phương trình: 
[image: image242.wmf](
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 sau đây là đúng?
A. 
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C. 
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D. 
[image: image251.wmf]23cm

 và 0.
Câu 37. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Ta có: 
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Và 
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Và 
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· Chọn đáp án D
Câu 38: Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image256.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở 
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 cuộn dây không thuần cảm có điện trở 
[image: image258.wmf]r10
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 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. M là điểm nối giữa điện trở R và cuộn dây. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng U1; khi 
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 thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại bằng U2. Tỉ số 
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D. 
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Câu 38. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ 
[image: image265.wmf](
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+ Khi C = C1 sao cho: 
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+ Khi C2 = C1/2 
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Từ (1) và (2) 
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· Chọn đáp án C
Câu 39: Cho proton có động năng 
[image: image270.wmf]p

K2,25MeV
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bắn phá hạt nhân Liti 
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3

Li

 đứng yên. Sau phản ứng xuất hiện hai hạt X giống nhau, có cùng động năng và có phương chuyển động hợp với phương chuyển động của proton góc 
[image: image272.wmf]j

 như nhau. Cho biết mp = 1,0073u; mLi =7,0142u; mX = 4,0015u; 1u = 931,5
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 Coi phản ứng không kèm theo phóng xạ gamma giá trị của góc 
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Câu 39. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
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Bảo toàn năng lượng toàn phần: 
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Bảo toàn động lượng: 
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· Chọn đáp án A
Câu 40: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm và phản xạ âm, phát ra âm với công suất không đổi. Trên tia Ox theo thứ tự có ba điểm A, B, C sao cho OC = 4 OA. Biết mức cường độn âm tại B là 2 B, tổng mức cường độ âm tại A và C là 4 B. Nấu AB = 20 m thì
A. BC = 40 m.

B. BC = 80 m.


C. BC = 30 m.


D. BC = 20 m.
Câu 40. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
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· Chọn đáp án A
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